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1 Hà Tuấn Anh 11/08/1990 038090020385  P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa Q14635 58008K24B2007 SH lại H + Đ

2 Lê Thị Mỹ Anh 20/01/1999 068199011173  X. Liên Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14719 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

3 Phạm Thị Duyên Anh 01/01/1976 068176007402  X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q14636 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

4 Ngô Thị Bé 02/10/1979 068179006556  P.1, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14476 58008K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

5 Đặng Văn Bình 01/07/1994 068094008191  X. Phú Sơn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14721 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

6 Lô Viết Bửu 23/11/1977 068077001368  X. Tân Thành, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q14533 58008K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

7 Hoàng Thị Kim Chi 10/04/1986 058186005603  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q14640 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

8 Mấu Xuân Chung 27/07/2001 056201009971  TT. Tô Hạp, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Q14722 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

9 Phạm Thị Bích Chương 04/08/1988 054188013112  X. Cam Hòa, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14723 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

10 Phạm Tấn Cơ 09/07/1990 060090009601  X. Bình Tân, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận Q14617 58008K24B2003 SH lại H + Đ

11 Lương Văn Cuối 12/03/1992 068092006739  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14536 58008K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

12 Nguyễn Văn Cường 01/01/1965 001065037375  X. Mê Linh, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14641 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

13 Nguyễn Văn Cường 01/03/1990 058090000820  P.6, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14642 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

14 Nguyễn Phước Đan 20/10/2004 058204000282  X. Bắc Phong, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận Q14016 58008K24B2002 SH lại L+M+H+Đ

15 Trần Văn Điện 10/03/2000 052200006914  X. Ân Mỹ, H. Hoài Ân, T. Bình Định Q14644 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

16 Trần Minh Đức 02/01/1996 034096011308  X. Nam Cường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Q14726 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

17 Đinh Văn Dũng 01/08/1974 052074001087  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14646 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

18 Võ Minh Dương 13/10/1993 056093009988  X. Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q14727 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

19 Trần Vĩnh Duy 09/09/1984 056084000347  X. Cam Hòa, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14728 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

20 Nguyễn Thị Duyên 04/08/1985 038185050198  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q13602 58008K23B2013 SH lại L+M+H+Đ

21 Võ Thị Kim Duyên 24/04/1993 051193018768  P.8, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14649 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

22 Huỳnh Thị Hồng Giang 03/03/1997 056197010772  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14730 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

23 Hoàng Minh Hải 13/11/1985 038085027095  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q13603 58008K23B2013 SH lại L+M+H+Đ

24 Nguyễn Ngọc Hàng 07/10/1992 056092002016  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14732 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Lê Trung Hiếu 02/03/2002 056202002719  X. Ninh Sim, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q14734 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

26 Phạm Xuân Hiếu 05/01/1994 056094004117  X. Cam Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14120 58008K24B2003 SH lại H + Đ

27 Võ Thanh Hòa 14/03/2003 068203007849  X. Phú Sơn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14737 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

28 Đinh Thị Thu Hoài 29/08/1984 066184002373  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q14738 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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29 Bùi Minh Hoàng 04/03/1992 056092006567  P. Phương Sài, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q14739 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

30 Đào Tấn Hoàng 23/03/2000 056200009352  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14740 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

31 Nguyễn Thị Hòe 11/03/1992 038192001979  X. Thành Vinh, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa Q14658 58008K24B2007 SH lại H + Đ

32 Nguyễn Ngọc Hội 15/04/1986 056086009523  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14741 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

33 Nguyễn Thị Thu Hồng 24/06/1989 075189019040  TT. Long Thành, H. Long Thành, T. Đồng Nai Q14659 58008K24B2007 SH lại H + Đ

34 Đặng Minh Huấn 03/01/1985 068085002999  P.7, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14491 58008K24B2005 SH lại M+H+Đ

35 Ngô Thanh Hùng 20/11/1987 056087005807  X. Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q14742 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

36 Nguyễn Thanh Hùng 01/01/1971 089071014450  X. An Hòa, H. Châu Thành, T. An Giang Q14743 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

37 Nguyễn Văn Hùng 04/10/1972 042072020596  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q14744 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

38 Bùi Đức Hưng 02/04/2001 060201007479  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q14621 58008K24B2003 SH lại H + Đ

39 Lê Thành Hưng 20/09/1999 056099009528  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14746 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

40 Nguyễn Ngọc Hương 02/02/1997 068197005234  X. Tân Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q13880 58008K24B2001 SH lại Đ

41 Nguyễn Thị Hương 29/03/1999 068199002832  X. Tân Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14748 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

42 Nguyễn Thị Hường 25/05/1982 001182052278  X. Đạ Đờn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14749 58008K24B2008 SH lại L+M+H+Đ

43 Huỳnh Văn Huy 24/07/1999 068099012724  X. Phú Sơn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14750 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

44 Nguyễn Văn Huy 08/04/1984 058084003985  P.10, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14666 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

45 Nguyễn Âu Khải 08/03/1978 058078006314  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14753 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

46 Hoàng Duy Khánh 15/04/1996 066096014395  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q14494 58008K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

47 Ngô Tùng Khánh 21/09/1998 056098003910  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14755 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

48 Lương Văn Khôi 01/01/1991 040091017270  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14756 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

49 Vũ Thị Thúy Kiều 08/03/1991 037191013731  TT. Nam Ban, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14757 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

50 Nguyễn Lâm 01/07/1958 056058004353  P.10, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14671 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

51 Nguyễn Thị Lan 19/04/1979 037179005335  P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình Dương Q13670 58008K23B2014 SH lại H + Đ

52 Lộc Văn Lạng 14/09/1998 068098006643  X. Tà Năng, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q14672 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

53 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/12/1997 056197011000  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14246 58008K24B2004 SH lại H + Đ

54 Nguyễn Tuấn Linh 24/12/2000 038200007310  X. Thiệu Viên, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa Q14762 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

55 Tạ Văn Lợi 09/11/1999 001099017725  X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội Q14763 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

56 Trần Văn Luận 27/08/1989 049089000640  X. Hà Lâm, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng Q13615 58008K23B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

57 Nguyễn Văn Lực 24/10/2000 034200013853  X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Q14248 58008K24B2004 SH lại L+M+H+Đ

58 Nguyễn Văn Lương 14/02/1983 058083007659  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q13481 58008K23B2012 SH lại L+M+H+Đ

59 Lê Thị Lưu 17/03/1999 042199005676  X. Yên Hòa, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh Q14402 58008K23B2014 SH lại H + Đ

60 Dương Công Lý 29/01/1970 042070017976  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk Q14764 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

61 Nguyễn Thị Minh Lý 31/03/1994 042194011521  X. Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh Q14502 58008K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

62 Trương Thị Mai 10/01/1994 044194012894  TT. Lạc Dương, H. Lạc Dương, T. Lâm Đồng Q14249 58008K24B2004 SH lại H + Đ

63 Lê Thị Mậu 20/04/1987 042187011136  X. Yên Hòa, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh Q14765 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

64 Huỳnh Nguyễn Bình Minh 29/06/2001 058301000080  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q14678 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

65 Dương Thị Nết 23/06/1984 038184023572  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q14681 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)



66 Lê Nguyễn Hồng Ngân 05/11/1999 092199007325  P. Tân Hội, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long Q14505 58008K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

67 Huỳnh Nghĩa 26/10/1966 056066000313  X. Diên An, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Q14768 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

68 Nguyễn Minh Ngọc 06/02/1985 001085051503  X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội Q14769 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

69 Nguyễn Viết Ngôn 20/02/1967 051067017173  X. Đức Lân, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi Q14507 58008K24B2005 SH lại H + Đ

70 Trần Ngọc Nhân 06/02/1990 056090004454  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q14770 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

71 Phạm Thị Yến Nhi 06/05/1992 058192001093  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q14562 58008K24B2006 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

72 Y' Lia Niê 03/04/1990 066090020010  X. Ea Trang, H. M'Đrắk, T. Đắk Lắk Q14771 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

73 Ngô Thị Kiều Oanh 29/06/1978 051178010758  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14565 58008K24B2006 SH lại H + Đ

74 Ngô Thị Kim Oanh 10/06/1988 075188022602  X. Trà Cổ, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14566 58008K24B2006 SH lại H + Đ

75 Phạm Thị Hồng Oanh 29/02/1988 056188007215  X. Cam Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14773 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

76 Phan Hoàng Tuấn Phát 21/04/2005 068205006215  X. Trạm Hành, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q12959 58008K23B2001 SH lại L+M+H+Đ

77 Phùng Thế Phi 17/12/1985 056085002018  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q12023 58008K22B2022 SH lại L+M+H+Đ

78 Nguyễn Anh Phong 20/03/1986 056086001359  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14774 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

79 Nguyễn Văn Phong 04/10/1992 058092009698  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q14775 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

80 Lâm Văn Phú 29/04/1992 096092002088  X. Tân Hải, H. Phú Tân, T. Cà Mau Q14686 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ

81 Bùi Kiến Phước 19/06/1979 077079008284  P. 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu Q14688 58008K24B2007 SH lại H + Đ

82 Lê Thị Kim Phượng 13/08/1980 058180000932  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14689 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

83 Lê Hồng Quân 08/02/1979 025079006733  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14510 58008K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

84 Huỳnh Văn Quang 20/12/1987 052087016583  P. Hoài Thanh, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định Q14776 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

85 Phùng Xuân Quy 03/08/1997 058097004613  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q13920 58008K24B2001 SH lại H + Đ

86 Đỗ Minh Quý 27/10/2004 068204007095  X. Đa Quyn, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q13624 58008K23B2013 SH lại H + Đ

87 Lục A Sắn 23/08/1967 068067003310  TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q14571 58008K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

88 Lương Văn Sang 05/10/1983 068083005690  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14572 58008K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

89 Trần Quốc Sang 28/10/2000 060200006573  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q14696 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

90 Nguyễn Thái Sơn 04/06/1997 056097000513  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14779 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

91 Văn Hoài Sơn 03/08/1995 056095010017  P. Phước Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q14781 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

92 Lê Thị Kim Sương 13/08/1989 056189001776  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14513 58008K24B2005 SH lại M+H+Đ

93 Bùi Viết Tài 01/02/2000 046200000517  X. An Ninh Đông, H. Tuy An, T. Phú Yên Q14782 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

94 Hồ Thiện Tâm 10/02/1992 056092008061  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14578 58008K24B2006 SH lại H + Đ

95 Phạm Minh Tâm 06/12/1992 056092013863  X. Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14783 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

96 Nguyễn Chí Tân 12/04/1996 068096012277  X. Phú Sơn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14784 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

97 Đặng Chí Thanh 10/08/1990 056090004039  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14786 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

98 Nguyễn Văn Thanh 02/05/1987 044087010533  X. Vạn Ninh, H. Quảng Ninh, T. Quảng Bình Q14787 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

99 Hoàng Văn Thành 05/05/1987 038087038942  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14788 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

100 Lê Văn Thành 30/12/1978 038078014244  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q14707 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

101 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14/02/2001 056301008809  X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14791 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

102 Hồ Lê Minh Thiện 11/01/1987 056087007590  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14792 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)



103 Nguyễn Hữu Thiện 14/07/1995 056095006192  X. Cam Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14585 58008K24B2006 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

104 Nguyễn Quốc Thịnh 01/12/1990 082090001763  X. Long Thuận, TX. Gò Công, T. Tiền Giang Q14793 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

105 Nguyễn Minh Thơ 21/11/1985 225286845  P. Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q14084 58008K24B2002 SH lại H + Đ

106 Phan Thị Thoại 13/01/1980 051180010990  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q13573 58008K23B2010 SH lại H + Đ

107 Nguyễn Hữu Thuần 20/07/1999 056099009941  X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14794 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

108 Trầm Lợi Thuận 15/01/1996 056096003651  X. Ninh Thân, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q14795 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

109 Trảo Văn Thức 16/01/1996 058096003948  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14909 58008K24B2006 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

110 Trương Lưu Bình Thương 11/09/2000 060200002069  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q14712 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

111 Nguyễn Khắc Thượng 10/05/1987 038087034237  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14796 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

112 Lục Thị Thanh Thúy 20/03/1986 056186001115  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14797 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

113 Trần Thị Thanh Thủy 27/10/1988 058188000323  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q14800 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

114 Trần Thị Cẩm Tiên 12/04/1993 058193005664  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14970 58008K24B2010 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

115 Nguyễn Hoàng Tín 19/10/2003 075203008403  X. Tà Lài, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q13520 58008K23B2012 SH lại L+M+H+Đ

116 Trần Ngọc Tín 26/05/1990 056090003016  X. Ninh Sim, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Q14802 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

117 Lê Thị Tịnh 14/04/1979 042179008595  X. Thạch Hội, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh Q14803 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

118 Trần Thị Lệ Trâm 11/04/1987 068187010417  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14304 58008K24B2004 SH lại H + Đ

119 Vũ Thị Minh Trang 29/01/1992 075192001983  X. Phú Thanh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14594 58008K24B2006 SH lại H + Đ

120 Đỗ Thành Tri 08/12/1991 052091012294  X. Mỹ Phong, H. Phù Mỹ, T. Bình Định Q14805 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

121 Lê Minh Trí 02/07/1994 086094003787  TT. Trà Ôn, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long Q14806 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

122 Trần Anh Trịnh 12/01/2000 060200002901  TT. Vạn Giã, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Q14808 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

123 Mai Văn Trung 02/05/1979 087079005739  X. Núi Tượng, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14308 58008K24B2004 SH lại H + Đ

124 Nguyễn Minh Trung 16/12/1987 075087001103  X. Phú Lý, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai Q14718 58008K24B2007 SH lại H + Đ

125 Nguyễn Quang Trung 25/01/1991 040091032629  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q14719 58008K24B2007 SH lại H + Đ

126 Võ Anh Tú 09/08/1979 051079008902  X. Tân Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14600 58008K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

127 Trần Thanh Tuấn 20/07/1991 058091009447  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q14528 58008K24B2005 SH lại H + Đ

128 Đinh Thị Hồng Vân 09/05/1976 068176005463  X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q14728 58008K24B2007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

129 Kim Xuân Việt 25/01/1981 040081039709  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14313 58008K24B2004 SH lại H + Đ

130 Nguyễn Duy Việt 11/09/1983 034083016592  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q14811 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

131 Hà Hoàng Vũ 16/08/2005 056205000828  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14813 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

132 Lê Huỳnh Nguyên Vũ 05/07/2000 056200013154  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14814 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

133 Trần Đình Vũ 19/08/1986 056086007546  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14815 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

134 Võ Thanh Vũ 05/10/2004 056204006465  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q14816 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

135 Nguyễn Văn Vương 01/01/1977 058077000802  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q14200 58008K24B2003 SH lại H + Đ

136 Trương Minh Thiện Vy 04/03/1996 056096010839  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q14817 58008K24B2008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

137 Võ Thị Thanh Xuân 07/03/1988 079188029612  X. Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Q14529 58008K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

138 Nguyễn Thị Kim Yến 16/05/1992 058192002775  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q13654 58008K23B2013 SH lại H + Đ

139 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/07/1996 067196000001  X. Ia Hla, H. Chư Pưh, T. Gia Lai Q14733 58008K24B2007 SH lại L+M+H+Đ
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